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TUẦN 28
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 1 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài  “Hồ Chủ Tịch- hình ảnh của dân tộc”
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài luyện tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi 

2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 1:  Luyện đọc
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Luyện đọc từ khó: ngây ngất ,hoang sơ, nguyên sinh, Luốc
- Luyện đọc câu dài: 
Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm,/ những con vật thuộc loài bò sát /có bốn chân to hơn ngón chân cái/ liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán,/ con núp dưới gốc cây /thì biến thành màu xám vỏ cây,/ con đeo trên tán lá ngái/ thì biến ra màu xanh lá ngái.//
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc khổ thơ theo nhóm 4.

- GV nhận xét các nhóm.
	- HS đọc nối tiếp theo đoạn
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọcđoạn mình thích.

- HS luyện đọc theo nhóm 4


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập

- GV giao bài tập HS làm bài.

- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3,4/42,43  Vở Luyện tập Tiếng Việt. 

- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3,4,5,6/42,43Vở Luyện tập Tiếng Việt. 

- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.

-Hs làm bài



	Hoạt động 3: Chữa bài

- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.

* Đọc bài  “Hồ Chủ Tịch- hình ảnh của dân tộc”
Khoanh vào đáp án đúng
1. Theo tác già, ai là người Việt Nam hơn người Việt Nam nào hết?

A. Hồ Chủ tịch 

B. tác già 
C. người dân quê Việt Nam

D. trẻ em Việt Nam

2. Người giữ ngôn ngữ thuần tuý Việt Nam như thế nào?

A. Phong phú, ý vị như ngôn ngữ người dân quê Việt Nam.

B. Khéo dùng tục ngữ, hay nói ví, thường có lối châm biếm kín đáo và thú vị. 
C. Làm thơ theo lối ca dao Việt Nam.

D. Cà 3 phương án trên.

3. Những món ăn dân tộc nào được nhắc đến trong bài?

4. Bác Hồ đã giữ gìn phong tục Việt Nam như thế nào?

A. Người thích dùng tục ngữ cổ truyền của ca dao Việt Nam.

B. Người đi bôn tẩu bốn phương trời nhưng vẫn thích núi Trường Sơn, hồ Hoàn Kiếm, Đồng Tháp Mười. 
C. Người mừng tuổi đồng bào hàng xóm và tặng trẻ em bánh kẹo.

D. Người thường kêu gọi quốc dân bằng những lời nói thống thiết đi sâu vào tâm hồn Việt Nam.

5. Vì sao Người dùng câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương - Người trong một nước thì thương nhau cùng." để kêu gọi quốc dân?

A. Vì lúc đó Người là Chủ tịch Chính phủ kháng chiến.

B. Vì Người muốn khơi gợi tinh thần dân tộc và sự đoàn kết của toàn thể quốc dân.
 C. Vì Người rất thích ca dao, tục ngữ.

D. Vì ca dao là Việt Nam.

6. Theo em, việc giữ gìn phong độ, ngôn ngữ, tính tình của một người Việt Nam đáng quý như thế nào?

- GV cho học sinh làm theo cặp- gọi 1 hs nêu yêu cầu. cho 1 HS khác đọc kết quả.hoặc dùng hoa xoay hay bảng con ghi đáp án mình chọn 
- GV nhận xét, chốt kết quả.
(  GV giáo dục học sinh biết yêu kínhvfa học tập theo tấm gương của Bác
	-1 Hs lên chia sẻ.

-Hs trình bày 
- HS nêu miệng và chữa bài vào vở.
1, - Khoanh vào A
2. D
3. cà muối, dưa chua, tương ớt

4, C
5/B
6. Học sinh viết theo cảm nghĩ của mình. 

	3. HĐ Vận dụng trải nghiệm
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- GV gợi ý cho HS vận dụng giới thiệu chia sẻ với mọi người cùng thực hiện
- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Hs nêu yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp, về mong muốn của mình được học tập và làm theo tấm gương của Bácc
- HS chia sẻ.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................


LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 2

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp học sinh củng cố kiến thức: về đại từ, các cách liên kết câu trong đoạn văn, cách dùng từ nối....
2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT2,3)

2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 1:
- GV cho HS đọc lại bài viết tiết 1 theo yêu cầu
+ Gọi 2 HS đọc lại.

+ HD HS nêu lại bố cục đoạn văn:

+ GV đọc 

+ Chấm, chữa bài.

- GV đánh giá nhận xét  5 - 7  học sinh NX, rút kinh nghiệm.
	- HS đọc bài. 

- Học sinh làm việc cá nhân

 

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập trang 44
Đọc lại nội dung bài tập, nêu nội dung vần ôn tập trong tiết học:
-Nêu thế nào là lặp từ, cho 1 vài ví dụ

- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	-Hs làm bài nhóm 2, chia sẻ trước lớp


	Hoạt động 3: Chữa bài

- Gv Gọi Hs lên chia sẻ trước lớp.

Sửa lỗi đoạn văn (nếu có).
* 1/44. . 1. Gạch dưới các đợi từ được dùng trong những câu ca dao sau:

a) Anh Hai, anh tính đi "mô"?

Tôi đi chợ Tết, mua khô cá thiều

b) Cháu ơi cháu ngủ cho lâu Mẹ cháu đi cấy đồng sâu chưa về 
c) Ru em, em ngủ cho rồi Chị ra buồng củi chị ngồi quay tơ.

Năm nay tơ kén được mùa, Chị xin thầy mẹ mua cho mấy đồng.

2. Chọn cặp kết từ (vừa... đã..., chỉ cần... thì..., dù... (thì)..., muốn... thì...) điền vào chỗ trống phù hợp.

a) ...*...................có đi đến bất cứ nơi đâu .................... tôi vẫn sẽ không bao giờ quên được hương vị món ăn quê nhà mẹ nấu. 

b) ................. cậu không bỏ cuộc
................. nhất định cậu sẽ thực hiện được ước mơ trở thành nhà khoa học.
 c) ................. bước chân đến đầu làng, tôi

.................trông thấy những mái nhà ngói đỏ thấp thoáng, ẩn hiện sau luỹ tre làng.

3. Em hãy sử dụng các cặp kết từ hoặc các cặp từ hô ứng thích hợp và viết vế còn lại để tạo câu ghép.

a) Hễ trời mưa to ,.......................................................................................... 

b) Em càng nỗ lực học tập ,........................................................................... 

c) ........................................................................, nên Lan không thể nhận

ra đường về ngôi trường cũ trước đây cô học. 

4. Dựa vào bài đọc, viết đoạn văn ( 4 - 5 câu) về sự biến đổi của khu rừng theo thời gian, trong đó có sử dụng các từ ngữ lúc đầu, sau đó, cuối cùng.

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS đọc kết quả.

- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.

( GV chốt tác dụng của các cách liên kết câu, từ nối….
- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả liên hệ cách dùng từ phù hợp

	-1 Hs lên chia sẻ.

-Hs khác nhận xét bổ sung
- HS đọc bài, tìm ghi ra vở, phiếu nhóm,đổi vở soát theo bàn, chữa bài vào vở.
Học sinh nối tiếp đọc , ghi vào vở bài tập cá nhân
Học sinh viết vở nối tiếp nêu từ vừa gạch 
Học sinh viết vở cá nhân chia sẻ trước lớp ,lớp  theo dõi nhận xét bạn và chữa.

	3. HĐ Vận dụng

- Chia sẻ với người thân cách viết từ thay thế 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện
- HS chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

(Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Củng cố cách viết  văn nêu ý kiến , sửa lỗi khi dùng từ gợi tả, dấu câu, từ nối , chính tả chưa phù hợp.
- Hình thành và phát triển kĩ năng viết văn và dùng từ phù hợp với hình ảnh so sánh, nhân hoá....
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: SGK, Vở luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh trong SGK

2. Học sinh: SGK, Vở luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao  cho HS làm bài.

- Gv lệnh: đọc lại bài đọc 
Đọc đoạn vàn sau và thực hiện yêu cầu.

"Ăn quà nhớ kẻ trồng cây" là phong trào xã tôi phát động nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, để tri ân những người có công với đất nước. Các bạn lớp tôi rất hào hứng tham gia phong trào với việc lên kế hoạch tổ chức các hoạt động như: đi thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, đi viếng nghĩa trang liệt sĩ của xã,... Tôi rất tán thành ý kiến này vì đây là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam ta. Là học sinh, mỗi chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Hoạt động này thể hiện lòng biết ơn với những người đã hi sinh xương máu để bào vệ Tổ quốc, cho chúng ta có cuộc sống thanh bình hôm nay. Đổng thời, thế hệ trẻ cũng phải hiểu sâu sắc hơn vai trò và trách nhiệm của mình đối với đất nước, với các thế hệ cha ông đi trước: biết gìn giữ những thành quà mà các thế hệ trước để lại cho chúng ta. Với tôi, đây thực sự là một hoạt động rát ý nghĩa.

1. Đoạn văn trên nói về sự việc gì? Người viết có ý kiến thế nào về sự việc đó?
2. Xác định các phần của đoạn văn và nêu nội dung của từng phần.

- Mở đầu :
............................................................................

- Triển khai:
.....................................................................

- Kết thúc :
.............................................................................

3. Đọc lại phần triển khai và ghi lại những lí do và dẫn chứng người viết dùng để chứng minh ý kiến của mình là đúng.

- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

Hoạt động 2: Chữa bài:

- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:

- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài .
- Mời HS trình bày.

- Mời các HS nhận xét, bổ sung.

- Nhận xét, bổ sung:
- GV chốt: củng cố cách viết văn nêu ý kiến
	- HS làm bài

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập, đọc bài chữa bài làm hoàn thiện vào vở Luyện tập theo gợi ý
Việc tri ân ngày 27-7 đến các gia đình thương binh liệt sĩ bằng những việc làm thiết thực,tác giả đồng tình và kêu gọi nhân rộng và duy trì phong trào đó

- Mở đầu :
.từ đầu đến: người có công với đất nước. Giới thiệu phong trào tri ân của xã nhà
- Triển khai:
Tiếp đến: để lại cho chúng ta. Giới thiệu và nêu quan điểm của tác giả về các việc làm cụ thể đó
- Kết thúc :
Còn lại, nhận định và mong muốn lan toả rộng rãi và duy trì phong trào đó


	3. HĐ Vận dụng

H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?

( GV hệ thống bài:
 - Nắm được cách viết văn nêu ý kiến
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Theo dõi bổ sung.
- HS nghe

HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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